
Đơn vị tính: Đồng

Tiền lương Tiền thưởng
Thù lao kiêm 

nhiệm

 Tiền lương và tiền 

thưởng 

 Tiền thù lao 

kiêm nhiệm 

1 Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch HĐQT 60.000.000         -                      -                  60.000.000     69.921.634        9.921.634           60.000.000

2 Nguyễn Hải Long
Thành viên HĐQT kiêm 

Giám đốc
745.446.694       692.047.934       53.398.760     644.147.665      644.147.665       

3 Đoàn Trúc Lâm
Thành viên HĐQT chuyên 

trách
725.545.041       673.571.901       51.973.140     605.874.919      605.874.919       

4 Trần Anh Khoa
Thành viên HĐQT kiêm 

nhiệm
60.000.000         60.000.000     66.613.423        6.613.423           60.000.000      

5 Trần Thị Hạnh Thục
Thành viên HĐQT kiêm 

nhiệm
60.000.000         60.000.000     66.613.423        6.613.423           60.000.000      

6 Trần Thị Kim Phượng Trưởng Ban kiểm soát 658.052.480       610.914.050       47.138.430     568.629.483      568.629.483       

7 Nguyễn Cao Hưng Kiểm soát viên kiêm nhiệm 24.000.000         24.000.000     26.645.769        2.645.769           24.000.000      

8 Trần Thị Việt Anh Kiểm soát viên kiêm nhiệm 3.000.000           3.000.000       3.330.721          330.721              3.000.000        

9 Mai Đức Thiện Kiểm soát viên kiêm nhiệm 21.000.000         21.000.000     23.315.048        2.315.048           21.000.000      

Tổng cộng 2.357.044.215    1.976.533.885    152.510.330    228.000.000   2.075.092.085   1.847.092.085    228.000.000    

Ghi chú : 

- Mức thù lao kiêm nhiệm được hưởng như sau:  

  + Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng.

  + Kiểm soát viên: 2 triệu đồng/tháng.

- Mức tiền thưởng thay đổi do thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp về thưởng cho Người quản lý kiêm nhiệm

Thay đổi nhân sự 

từ 16/02/2022

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Stt Họ Và Tên

 Kế hoạch năm 2022 Thực hiện năm 2022

Ghi chú
Tổng số tiền

Trong đó
Chức danh

Tổng số tiền

Trong đó
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